
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /EVNSPC-TCNS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng 6 năm 2023 

V/v công bố thông tin Doanh nghiệp 

nhà nước theo điểm e khoản 1 Điều 

23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, 

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy 

ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để công bố các nội dung quy định 

tại điểm e khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (Phụ lục II, Biểu số 6: 

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2022) theo 

Phụ lục đính kèm. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (bản giấy); 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thay b/c); 

- HĐTV EVNSPC; 

- KSVCT; 

- Các Ban: KH, KTGS, TH, PC; 

- Ban TT (để công bố); 

- Lưu: VT, TCNS. NDT. (02). 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Đức 
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Phụ lục: 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA 

DOANH NGHIỆP NĂM 2022 

(Theo Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY  

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

 

MSDN: 0300942001 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tháng 6 năm 2023 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

+ Hội đồng thành viên EVN (HĐTV): gồm 06 thành viên do Đ/c Đặng Huy Cường – 

Thành viên HĐTV phụ trách HĐTV EVN, các thành viên còn lại bao gồm: Đ/c Trần 

Đình Nhân (Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVN), Đ/c Nguyễn Đức Cường, Đ/c 

Cao Quang Quỳnh, Đ/c Đinh Thế Phúc, Đ/c Võ Hồng Lĩnh. 

+ EVN: ông Trần Đình Nhân – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, là Người đại diện 

theo pháp luật của EVN. Các cấp phó bao gồm các ông Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn 

Tài Anh, Ngô Sơn Hải, Võ Quang Lâm, Nguyễn Xuân Nam, Phạm Hồng Phương. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

CHỦ SỞ HỮU 

TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 05/QĐ-HĐTV 16/01/2022 
Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh áp dụng 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

2 09/QĐ-HĐTV 28/01/2022 
Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập 

đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam 

3 108/QĐ-HĐTV 28/7/2022 
Quy chế bảo vệ môi trường trong Tập đoàn Điện 

lực Quốc gia Việt Nam 

4 131/QĐ-HĐTV 29/8/2022 

Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản 

xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 

Việt Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

5 145/QĐ-HĐTV 30/9/2022 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác đấu thầu sử 

dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn 

Điện lực Quốc gia Việt Nam 

6 976/QĐ-EVN 27/6/2022 

Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung Quy trình kinh 

doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam 

7 1431/QĐ-EVN 07/10/2022 

Quyết định về việc ban hành Quy trình đảm phán, 

ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện các dự 

án nhà máy điện 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý của EVNSPC: 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

I Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc 

1 Lê Văn Trang – 

Chủ tịch HĐTV 

1973 - Thạc sỹ 

Quản trị kinh 

doanh. 

- Kỹ sư Hệ 

thống điện. 

- Cao cấp lý 

luận chính trị-

hành chính. 

- Chứng chỉ 

Đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ 

quản lý kế 

cận. 

- Tiếng Anh 

trình độ B2 - 

Khung tham 

chiếu chung 

Châu Âu. 

 

09/1993 - Từ 9/1993 đến 4/1998, công tác 

tại Sở Điện lực Hà Bắc, đã qua 

các vị trí: Công nhân Chi nhánh 

điện Gia Thuận, Chi nhánh điện 

Gia Lương.  

- Từ 4/1998 đến 11/2015, công tác 

tại Công ty Điện lực Bắc Ninh, đã 

qua các vị trí: Kỹ thuật viên, Phó 

Trưởng chi nhánh điện Thuận 

Thành, Phó Trưởng phòng, 

Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, 
Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, 

Phó Giám đốc.  

- Từ 11/2015 đến 7/2019: Trưởng 

Ban Kế hoạch Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc. 

- Từ 7/2019 đến 11/2022: Phó 

Tổng Giám đốc Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc.  

- Từ 11/2022 đến nay: Chủ tịch Hội 

đồng thành viên Tổng công ty 

Điện lực miền Nam. 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

2 Nguyễn Phước 

Đức – Thành viên 

HĐTV kiêm Tổng 

Giám đốc 

1966 - -Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh 

- - Kỹ sư Điện. 

- Cao cấp lý 

luận chính trị  

12/1989 - 12/1989 -3/1993; cán bộ kỹ thuật, 

phòng KH-KT-VT Sở điện lực 

Long An. 

- 3/1993-5/1993: Cán bộ kỹ thuật, 

chi nhánh điện Mộc Hóa, Sở Điện 

lực Long An, 

- 5/1993-3/1996: Phó phụ trách Chi 

nhánh điện lực Mộc Hóa – Sở 

Điện lực Long An. 

- 3/1996-4/1998: Phó chi nhánh 

điện lực Bến Lức – Điện lực Long 

An. 

- 4/1998-11/1998: Tổ trưởng tổ 

điện nông thôn, Phòng KHKT-VT 

Điện lực Long An. 

- 11/1998-01/2000: Nhân viên 

Phòng Kinh doanh Cty Điện lực 2. 

- 01/2000-11/2006: phó phòng kinh 

doanh, Cty Điện lực 2. 

- 11/2006-7/2007: Phó chánh VP 

Cty Điện lực 2. 

- 07/2007-08/2008: Trưởng Ban 

Tổng hợp – Cty Điện lực 2. 

- 08/2008-4/2010: Trưởng Phòng 

Kinh doanh Cty Điện lực 2. 

- 04/2010-30/3/2015: Trưởng Ban 

Kinh Doanh Tổng cty Điện lực 

miền Nam 

- 01/4/2016 đến 01.3.2019: Phó 

Tổng Giám đốc Tổng công ty 

Điện lực miền Nam. 

- 01/3/2019 đến nay Thành viên 

HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng 

công ty Điện lực miền Nam. 

 

3 Lê Xuân Hải – 

Thành viên HĐTV 

1966 - - Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh; 

- - Kỹ sư điện; 

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

1986 - Từ 10/1986 - 1989 : Nhân viên 

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Vật tư 

Sở Điện lực Bến Tre. 

- Từ 1989 - 1991 : Nhân viên 

Giíam sát Điện năng - Sở Điện lực 

Bến Tre. 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

- Từ 1991 - 5/2003 : Nhân viên 

Kinh doanh - Tổ trưởng Điện kế 

Điện lực Bến Tre. 

- Từ 5/2003 5/2007 : Trưởng Chi 

Nhánh Điện Thạnh Phú Điện lực 

Bến Tre. 

- Từ 6/2007 - 9/2007 : Trưởng 

Phòng TCHC Điện lực Bến Tre. 

- Từ 9/2007 - 7/2010 : Trưởng 

phòng TC&NS Công ty Điện lực 

Bến tre. 

- Từ 16/7/2010 - 31/3/2015 : Phó 

Chánh Văn phòng EVNSPC 

- Từ 01/4/2015 - 30/11/2015 : Phó 

trưởng Ban (Phụ trách) Ban TCNS  

- Từ 01/12/2015 đến 28.2.2019: 

Trưởng Ban TCNS EVNSPC.  

Từ 01/3/2019: Thành viên HĐTV 

EVNSPC  

4 Hoàng Văn Tùy – 

Thành viên HĐTV 

1964 - - Thạc sĩ Kinh 

tế; 

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

1986 -  9/1986-11/1987: Cán bộ phân 

viện ĐH kinh tế Đà Nẵng 

*- 12/1987-3/1998: Cán bộ Tài 

chính-Kế toán Công ty Đường dây 

và Trạm 3-Bộ năng lượng 

*- 4/1988-8/1998: Cán bộ Tài 

chính-Kế toán Công ty Xây lắp 

điện 3-Bộ năng lượng 

*- 9/1998-12/1999: Phó phòng, 

Trưởng phòng TC-KT Công ty Xây 

lắp điện 3 

*- 1/2000-11/2005: Kế toán trưởng 

Công ty Xây lắp điện 3 

*- 12/2005-8/2006: Phó Tổng giám 

đốc, Kế toán trưởng Công ty CP 

Xây dựng điện Việt Nam 

*- 9/2006-10/2007: Phó phòng Tài 

chính-Kế toán Cty Điện lực TP. 

HCM 

*- 11/2007-11/2008: Phó Tổng 

giám đốc, Kế toán trưởng Công ty 

CP ĐT KD Điện lực TP. HCM 

*- 12/2008-3/2018: Phó Ban Tài 

chính-Kế toán Tập Đoàn Điện lực 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

Việt Nam 

- 4/2018-28/2/2019: Trưởng Ban 

Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài 

chính. 

Từ 01/3/2019: Thành viên HĐTV 

EVNSPC  

5 Hoàng Minh Dũng 

– Thành viên 

HĐTV  

1966 - - Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh; 

- - Cử nhân 

kinh tế; 

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

10/1987 - 10/1987-12/1998: chuyên viên 

Phòng TCKT – XN Xây lắp điện 

Cty Điện lực 2. 

-  01/1999 -10/1999: Phó phòng 

TCKT- Cty CP Xây lắp điện – Cty 

Điện lực 2. 

- 10/1999-6/2003: Chuyên viên 

P.TCKT- Cty Điện lực 2. 

- 07/2003-08/2007: Phó trưởng 

phòng TCKT Cty Điện lực 2. 

- 09/2007-5/2008: Trưởng phòng 

TCKT Công ty Điện lực 2. 

- 06/2008-12/3/2010: Kế toán 

trưởng Công ty Điện lực 2. 

- 23/3/2010-27/4/2011: Kiểm soát 

viên trưởng – chuyên trách Công ty 

mẹ EVNSPC. 

- 01/5/2011 đến 30/4/2020: kế toán 

trưởng Tổng công ty Điện lực miền 

Nam. 

01/5/2020 đến nay: Thành viên 

HĐTV EVNSPC  

II Các Phó Tổng Giám đốc 

1 Nguyễn Công Hầu 1962 - - Kỹ sư điện; 

- - Cao cấp lý 

luận chính trị.  

 

01/1980 - 01/1980 ÷ 3/1987: công nhân viễn 

thông Sở quản lý và phân phối 

Điện Kiên Giang. 

- Phó phụ trách Phòng kinh doanh – 

Sở QLPP điện Kiên Giang. 

- 12/1988; Trưởng phòng kinh 

doanh – Sở Điện lực Kiên Giang. 

- 10/2001 – 4/2004: Trưởng phòng 

TCLĐ-ĐT 

- Trưởng phòng TCCB-ĐT. 

- 04/2010 đến 30/2/2015: Trưởng 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

Ban TCNS Tổng công ty Điện lực 

miền Nam  

- Từ 01/3/2015: Phó Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Điện lực miền 

Nam. 

   

2 Lâm Xuân Tuấn 1969 

 

- - Thạc sĩ  

- Quản trị kinh 

doanh; 

- - Kỹ sư điện. 

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

10/1992 *10/1992-04/1997, công tác tại Sở 

Điện lực Minh Hải, số 22, Ngô 

Quyền, P2, Tp. Cà Mau 

*04/1997-04/1998, Phó Phòng 

KTKH, Điện lực Bạc liêu, số 02, 

Hai Bà Trưng, P3, TX Bạc Liêu 

*05/1998-6/2008, Phó Phòng 

KTKH, Điện lực Bạc liêu, số 01, 

Trần Huỳnh, P1, TX Bạc Liêu 

*07/2008-06/2010: Trưởng Phòng 

Kinh doanh, Điện Lực Cà Mau. 

*07/2010-05/2011: Trưởng phòng 

Kinh doanh, Công ty Điện lực Cà 

Mau. 

*06/2011-05/2013: Phó Giám đốc 

Công ty Điện lực Cà Mau. 

*06/2013-07/2013: Phó Giám đốc 

Phụ trách Công ty Điện lực Cà 

Mau. 

*08/2013 đến 16.8.2017: Giám 

đốc Công ty Điện lực Cà Mau. 

- 16.8.2017- nay: Phó Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Điện lực miền 

Nam. 

3 Đoàn Đức Hưng 1968 - - Thạc sỹ 

QTKD; 

- - Kỹ sư điện. 

- Cao cấp lý 

luận chính trị 

1991 - Từ 11/1991-3/1996: Cán bộ kỹ 

thuật, Tổ trưởng công đoàn chi 

nhánh điện lực Bến Lức, Sở Điện 

lực Long An. 

- Từ 4/1996 - 12/1997:  Trưởng 

phòng HC-TC-LĐ, Bí thư đoàn cơ 

sở Điện lực Long An, UVBCH 

Đoàn khối CNVC tỉnh Long An. 

- Từ 01/1998-10/2000: Phó Bí thư 

chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch 

Công đoàn Điện lực Long An, 

UVBCH Công đoàn Công ty Điện 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

lực 2. 

- Từ 11/2000-4/2010: Phó Bí thư 

Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 

Điện lực Long An. 

- Từ 5/2010-4/2015: Bí thư Đảng 

ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực 

Long An. 

- Từ 5/2015-6/2017: UVBCH Đảng 

ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long 

An, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám 

đốc Công ty Điện lực Long An. 

- Từ 7/2017-12/2019: UV BCH 

Đảng bộ EVNSPC; Bí thư chi bộ, 

Trưởng Ban Kinh doanh EVNSPC; 

UVBCH Công đoàn EVNSPC; Chủ 

tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy 

điện miền Nam (SHP). 

Từ 01/2020 – nay: Phó Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Điện lực miền 

Nam 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp 

theo Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ  

DOANH NGHIỆP 

ĐVT: triệu đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức 

lương cơ 

bản 

Hệ số 
Tiền 

lương/năm 

Tiền 

thưởng, 

thu nhập 

khác 

1 Lê Văn Trang Chủ tịch HĐTV 33 8.2 30,444 - 

2 Nguyễn Phước Đức 
Thành viên 

HĐTV, TGĐ 
32 8.2 247,128 - 

3 Lê Xuân Hải 
Thành viên 

HĐTV 
29 7.66 223,968 - 

4 Hoàng Văn Tùy 
Thành viên 

HĐTV 
29 7.66 223,968 - 
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TT Họ và tên Chức vụ 

Mức 

lương cơ 

bản 

Hệ số 
Tiền 

lương/năm 

Tiền 

thưởng, 

thu nhập 

khác 

5 Hoàng Minh Dũng 
Thành viên 

HĐTV 
29 7.66 223,968 - 

6 Nguyễn Công Hầu Phó TGĐ 29 7.66 223,968 - 

7 Lâm Xuân Tuấn Phó TGĐ 29 7.66 223,968 - 

8 Đoàn Đức Hưng Phó TGĐ 29 7.33 223,968 - 

9 Thái Phong Linh Kế toán trưởng 29 7.33 191,147  

Ghi chú:  

- Ông Lê Văn Trang, được điều động và bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV EVNSPC kể 

từ ngày 18/11/2022. 

- Ông Thái Phong Linh, được bổ nhiệm Kế toán trưởng EVNSPC kể từ ngày 

01/02/2022. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác chưa xác định được do EVN chưa phê duyệt Báo 

cáo tài chính năm 2022 của EVNSPC. 

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 

Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua 

sắm tài sản... theo Bảng số 4. 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH 

VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

1 20/NQ-HĐTV                      20/2/2022 HĐTV 

về việc giao kế hoạch SXKD – ĐTXD 

– Tài chính năm 2022 cho các đơn vị 

thành viên 

2 47/NQ-HĐTV                     28/3/2022 HĐTV 

Kế hoạch tiền lương SXKD điện năm 

2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty 

Điện lực miền Nam 

3 36/QĐ-HĐTV 27/5/2022 
Chủ tịch 

HĐTV 

V/v ban hành Quy định về Phân cấp 

quản lý giữa HĐTV và Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Điện lực miền Nam 

4 94/NQ-HĐTV                     25/5/2022 HĐTV 

về việc đề nghị thông qua Chương trình 

tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí của Tổng công ty Điện lực 

miền Nam giai đoạn 2021-202 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

5 98/NQ-HĐTV 28/5/2022 HĐTV 

Về việc thông qua giá trị vốn chủ sở 

hữu của Tổng công ty giao cho các đơn 

vị quản lý đến ngày 31/12/2021 

6 99/NQ-HĐTV 30/5/2022 HĐTV 

Tờ trình về việc thông qua BCTC Hợp 

nhất đã được kiểm toán năm 2021 và 

Phương án phân phối lợi nhuận của 

Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực 

miền Nam 

7 101/NQ-HĐTV 30/5/2022 HĐTV 

về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu Công trình Đường 

dây 110kV Bạc Liêu 2 – Vĩnh Châu 

8 105/NQ-HĐTV 15/6/2022 HĐTV 

Về việc báo cáo tiến độ thoái vốn tại 

các Công ty cổ phần (CTCP)có vốn góp 

của EVNSPC đến tháng 6 năm 2022 

9 107/NQ-HĐTV 15/6/2022 HĐTV 
Về việc Báo cáo giám sát định kỳ năm 

2021 

10 108/NQ-HĐTV 20/6/2022 HĐTV 

Thông qua kết quả chấm điểm xếp hạng 

doanh nghiệp đối với các đơn vị trực 

thuộc EVNSPC 

11 109/NQ-HĐTV 22/6/2022 HĐTV 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu tiểu dự án: Trạm 110kV TP. 

Bà Rịa 2 và đường dây đấu nối, thuộc 

dự án phát triển lưới điện truyền tải và 

phân phối lần 2, vay vốn cơ quan Hợp 

tác quốc tế Nhật Bản (JICA) 

12 110/NQ-HĐTV 22/6/2022 HĐTV 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu tiểu dự án Trạm 110kV Tân 

Bình và đường dây đấu nối, tỉnh Tây 

Ninh, thuộc dự án phát triển lưới điện 

truyền tải và phân phối lần 2, vay vốn 

cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản 

(JICA) 

13 112/NQ-HĐTV 28/6/2022 HĐTV 

Về việc xin chủ trương đầu tư cho Công 

trình xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

điện (nhà điều hành lưới điện) của 

Công ty Điện lực Long An 

14 113/NQ-HĐTV 29/6/2022 HĐTV 

Về việc rà soát các tồn tại và rủi ro về 

thuế của người đại diện vốn của EVN 

SPC tại SHP và CHP 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

15 117/NQ-HĐTV 04/7/2022 HĐTV 

Về việc đề nghị thông qua chủ trương 

chấp thuận bán điện 110kV nhà máy 

thủy điện Đồng Nai 1, tỉnh Lâm Đồng 

16 120/NQ-HĐTV 13/7/2022 HĐTV 

V/v Báo cáo kết quả kiểm soát tuân thủ 

năm 2022 tại Công ty Điện lực Tây 

Ninh 

17 121/NQ-HĐTV 13/7/2022 HĐTV 

Về việc Báo cáo kết quả kiểm tra giám 

sát công tác quyết toán tại Công ty Điện 

lực Vĩnh Long 

18 122/NQ-HĐTV 14/7/2022 HĐTV 

V/v phê duyệt Kế hoạch Triển khai văn 

hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 

trong Tổng công ty Điện lực miền Nam 

19 124/NQ-HĐTV 15/7/2022 HĐTV 

V/v thông qua Hồ sơ rủi ro trọng yếu 

năm 2022 của Tổng công ty Điện lực 

miền Nam và Báo cáo công tác quản trị 

rủi ro của Tổng công ty Điện lực miền 

Nam 06 tháng đầu năm 2022 

20 125/NQ-HĐTV 21/7/2022 HĐTV 

V/v đề nghị thông qua kế hoạch “Định 

biên lao động; quỹ tiền lương; đào tạo; 

kế hoạch thu, chi quản lý dự án và chỉ 

tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 

2022” cho Ban QLDA Điện lực miền 

Nam 

21 126/NQ-HĐTV 21/7/2022 HĐTV 

Về việc đề nghị thông qua kế hoạch 

“Định biên lao động; quỹ tiền lương; 

đào tạo; kế hoạch thu, chi quản lý dự án 

và chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả 

năm 2022” cho Ban QLDA Lưới điện 

miền Nam 

22 127/NQ-HĐTV 22/7/2022 HĐTV 

Về việc Báo cáo kết quả kiểm soát khắc 

phục các tồn tại theo kết luận, kiến nghị 

của các Đoàn kiểm tra về công tác phát 

triển, quản lý điện mặt trời mái nhà tại 

Công ty Điện lực Bến Tre 

23 132/NQ-HĐTV 29/7/2022 HĐTV 

Về việc đề nghị thông qua Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và 

các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 

Cơ quan EVNSPC 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

24 136/NQ-HĐTV 01/8/2022 HĐTV 

Về việc thông qua Báo cáo kết quả 

kiểm soát Công tác tài chính kế toán tại 

Điện lực Nhơn Trạch và Điện lực Định 

Quán thuộc Công ty TNHH MTV Điện 

lực Đồng Nai 

25 137/NQ-HĐTV 02/8/2022 HĐTV 

Về việc phê duyệt đề xuất giải thể Đội 

Quản lý tổng hợp trực thuộc Điện lực 

Châu Thành, Công ty Điện lực Tây 

Ninh 

26 139/NQ-HĐTV 17/8/2022 HĐTV 

V/v Rà soát, hiệu chỉnh Quy định Chi 

trả tiền lương và Quy định quản lý, sử 

dụng Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi 

trong Tổng công ty Điện lực miền Nam 

27 141/NQ-HĐTV 22/8/2022 HĐTV 

Về việc Phê duyệt kế hoạch công tơ 

điện tử và đo xa 6 tháng cuối năm 2022 

và năm 2023 đợt 1 của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam 

28 145/NQ-HĐTV 31/8/2022 HĐTV 

Về việc thông qua dự thảo Báo cáo gửi 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tình hình 

thực hiện kế hoạch 7 tháng đầu năm và 

ước thực hiện cả năm 2022 của 

EVNSPC 

29 150/NQ-HĐTV 08/9/2022 HĐTV 

V/v Báo cáo bổ sung kế hoạch công tơ 

điện tử và đo xa 6 tháng cuối năm 2022 

của Tổng công ty Điện lực miền Nam 

30 159/NQ-HĐTV 14/9/2022 HĐTV 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo 

nghiên cứu khả thi công trình Trạm 

biến áp 110kV Giao Long và đường 

dây 110 kV Bến Tre - Giao Long, tỉnh 

Bến Tre, thuộc dự án Tín dụng ngành 

điện lần 3 vay vốn JICA 

31 163/NQ-HĐTV 23/9/2022 HĐTV 

Về việc thông qua dự thảo Báo cáo gửi 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tình hình 

thực hiện kế hoạch 8 tháng đầu năm và 

ước thực hiện cả năm 2022 của 

EVNSPC 

32 167/NQ-HĐTV 26/9/2022 HĐTV 

Về việc Báo cáo kết quả kiểm soát một 

số mặt Công tác tài chính kế toán tại 

Công ty Điện lực Bình Thuận 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

33 178/NQ-HĐTV 17/10/2022 HĐTV 

Về việc Phê duyệt phương án điều 

chỉnh vốn điều lệ tại Tổng công ty Điện 

lực miền Nam đến hết năm 2025 

34 181/NQ-HĐTV 20/10/2022 HĐTV 

Về việc thông qua báo cáo EVN tiếp 

tục vận dụng xếp hạng Tổng công ty 

đặc biệt cho EVNSPC 

35 190/NQ-HĐTV 25/10/2022 HĐTV 

Về việc hiệu chỉnh hệ thống định mức 

lao động các sản phẩm SXKD khác 

(Hiệu chỉnh lần 2) 

36 199/NQ-HĐTV 27/10/2022 HĐTV 

về việc phê duyệt Đề án “Kế hoạch phát 

triển lưới điện của Tổng công ty Điện 

lực miền Nam đến năm 2030” 

37 225/NQ-HĐTV 09/11/2022 HĐTV 
Thông qua Bảng tự chấm điểm thi đua 

EVNSPC năm 2022 

38 229/NQ-HĐTV 15/11/2022 HĐTV 

V/v đề nghị thông qua Bảng chấm điểm 

chỉ tiêu hiệu quả năm 2022 các Đơn vị 

phụ trợ thuộc Tổng công ty Điện lực 

miền Nam 

39 242/NQ-HĐTV 17/11/2022 HĐTV 
Về việc áp dụng tài liệu VHDN của 

EVN 

40 246/NQ-HĐTV 28/11/2022 HĐTV 

Về việc Rà soát, hiệu chỉnh lần 2 Quy 

định quản lý, sử dụng Quỹ Khen 

thưởng và Phúc lợi trong Tổng công ty 

Điện lực miền Nam 

41 255/NQ-HĐTV 02/12/2022 HĐTV 

Về việc phổ biến áp dụng Quyết định số 

50/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2022 của Hội 

đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc ban hành suất vốn đầu tư 

xây dựng công trình lưới điện phân 

phối cấp điện áp đến 35kV 

42 256/NQ-HĐTV 02/12/2022 HĐTV 

V/v thông qua nội dung hiệu chỉnh bổ 

sung quy định phân cấp thẩm quyền 

quản lý giữa TGĐ và GĐ đơn vị trực 

thuộc trong EVNSPC ban hành kèm 

theo Quyết định số 2188/QĐ-EVN SPC 

ngày 01/11/2021 

43 261/NQ-HĐTV 05/12/2022 HĐTV 
Về việc giao kế hoạch Sản xuất kinh 

doanh – Đầu tư xây dựng năm 2023 cho 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

các đơn vị thành viên 

44 266/NQ-HĐTV 12/12/2022 HĐTV 

Về việc tạm phân phối Quỹ khen 

thưởng và phúc lợi năm 2021; Quỹ 

thưởng Người quản lý doanh nghiệp, 

Kiểm soát viên năm 2021 

45 268/NQ-HĐTV 14/12/2022 HĐTV 

Về việc Báo cáo kết quả kiểm soát 

Công tác Đầu tư xây dựng và Sửa chữa 

lớn tại Điện lực Long Khánh, Điện lực 

Trị An và Ban QLDA - Công ty Điện 

lực Đồng Nai 

46 270/NQ-HĐTV 15/12/2022 HĐTV 

Về việc Phương án thoái vốn Nhà nước 

tại Công ty CP Thủy điện miền Trung 

(CHP) 

47 278/NQ-HĐTV 20/12/2022 HĐTV 

Về việc phê duyệt đơn giá biến dòng 

điện, biến điện áp, MBA cấp nguồn và 

tụ bù do Công ty Thí nghiệm điện miền 

Nam sản xuất năm 2022 

48 285/NQ-HĐTV 27/12/2022 HĐTV 
Về việc Thông qua Quy định quản lý sử 

dụng Quỹ KT-PL EVNSPC 

49 295/NQ-HĐTV 30/12/2022 HĐTV 

Về việc báo cáo tiến độ thoái vốn tại 

các CTCP có vốn góp của EVNSPC 

đến tháng 12/2022 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

thành viên 

BKS 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

1 Nguyễn Minh Hải 1972 

Kỹ sư 

điện, 

Thạc sỹ 

kinh tế 

KSV chuyên 

trách 
15/06/2017 100% 

2 Nguyễn Hồng Quang 1979 
Thạc sỹ 

QTKD 

KSV không 

chuyên trách 
15/06/2017 100% 

3 Nguyễn Thanh Hà 1979 
Cử nhân 

TCKT, 
KSV không 22/02/2021 100% 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

thành viên 

BKS 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

Thạc sỹ 

kinh tế 

chuyên trách 

4 Nguyễn Hồng Khanh 1970 

Kỹ sư 

KTNL, 

Thạc sỹ 

QTKD 

KSV không 

chuyên 

trách làm nhiệm 

vụ chuyên trách 

26/06/2023 

 

5 Vũ Như Thành 1983 
Cử nhân 

kinh tế 

KSV không 

chuyên trách 

26/06/2023 
 

Ghi chú: Ông Nguyễn Minh Hải – KSV Chuyên trách và các ông (bà) Nguyễn Hồng 

Quang, Nguyễn Thanh Hà – KSV không chuyên trách, thôi tham gia Ban Kiểm soát kể 

từ ngày 26/6/2023. 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: 

Stt Số hiệu VB Ngày tháng Nội dung 

I. Báo cáo thẩm định BCTC 

1 
3675/BC-EVNSPC 

 
12/5/2022 

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 

 

2 1211/BC-EVNSPC 21/02/2022 

Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện 

kế hoạch SXKD, thực hiện đầu tư và 

công tác quản lý điều hành năm 2021. 

3 1579/BC-EVNSPC 10/3/2022 
Thẩm định báo cáo quyết toán quỹ tiền 

lương SXKD điện năm 2021. 

4 2990/BC-EVNSPC 21/4/2022 
Thẩm định báo cáo kế hoạch tiền lương 

SXKD điện năm 2022. 

5 7891/BC-EVNSPC 24/9/2022 
Thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 

2022 

II. Báo cáo kết quả hoạt động Quý, Năm 

1 3729/BC-EVNSPC 16/5/2022 
Báo cáo Giám sát thường xuyên Quý I-

2022 

2 
5776/BC-EVNSPC 

 15/7/2022 
Báo cáo sơ kết công tác kiểm soát 06 

tháng đầu năm 2022 tại EVNSPC 

3 8937/BC-EVNSPC 24/10/2022 
Báo cáo Giám sát thường xuyên Quý 

III-2022 

4 
 

10703/BC-EVNSPC 
16/12/2022 

Báo cáo tổng kết công tác kiểm soát 

năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 
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Stt Số hiệu VB Ngày tháng Nội dung 

 2023. 

III. Báo cáo kết quả các đợt kiểm soát trực tiếp: không 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có): Trong 

năm 2022 có các Đoàn thanh tra, kiểm tra KTNN, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã làm việc tại EVNSPC.  

Kết quả như sau: 

Stt Đoàn kiểm tra 
Kết luận/ 

Thông báo 
Kiến nghị 

Hoàn thành khắc 

phục 

Đang 

thực 

hiện 

khắc 

phục 

01 

Đoàn KTNN VI 

(theo Quyết định 

số 1105/QĐ-

KTNN ngày 

11/8/2022) 

Thông báo kết 

quả kiểm toán 

số 1096/TB-

KTNN ngày 

26/12/2022 

của KTNN 

04 04 00 

02 

Đoàn KTNN VI 

(theo Quyết định 

số 896/QĐ-

KTNN ngày 

27/6/2022) 

Thông báo kết 

quả kiểm toán 

số 1050/TB-

KTNN ngày 

01/12/2022 

của KTNN 

04 04 00 

03 

Đoàn thanh tra 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ (theo 

Quyết định số 

27/QĐ-Ttra ngày 

05/9/2022) 

Thông báo kết 

luận số 

507/KL-Ttra 

ngày 

31/10/2022 

Không 

kiến nghị 
- - 

04 

Đoàn Thanh tra 

của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư (theo 

Quyết định số 

1530/QĐ-

Thông báo kết 

luận số 

7592/KL-

BKHĐT ngày 

21/10/2022 

04 

 

04 

(EVNSPC đã có 

báo cáo EVN theo 

Văn bản số 

10140/EVNSPC-

00 
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Stt Đoàn kiểm tra 
Kết luận/ 

Thông báo 
Kiến nghị 

Hoàn thành khắc 

phục 

Đang 

thực 

hiện 

khắc 

phục 

BKHĐT) KTTT ngày 

30/11/2022) 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA  

DOANH NGHIỆP 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

1 

Tập đoàn 

Điện lực 

Quốc gia 

Việt Nam 

  

 Số 11 Cửa 

Bắc, phường 

Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, 

Hà Nội 

2006     

2 

Công ty 

TNHH 

MTV Điện 

lực Đồng 

Nai 

  

Số 01 Nguyễn 

Ái Quốc, 

phường Tân 

Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

2010     

3 

Công ty 

Điện lực 

Campuchia 

    2012     

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 

TT Bên liên quan 
Nội dung giao 

dịch 
Giá trị giao dịch 

1 
Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam 

Hợp đồng mua 

điện 

Căn cứ theo số liệu thực tế phát sinh 

hàng tháng và các điều khoản cụ thể 

của hợp đồng mua bán điện 

2 
Công ty TNHH MTV 

Điện lực Đồng nai 

Hợp đồng bán 

điện 

Căn cứ theo số liệu thực tế phát sinh 

hàng tháng và các điều khoản cụ thể 

của hợp đồng mua bán điện 
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3 
Công ty Điện lực 

Campuchia 

Hợp đồng mua 

bán điện 

Căn cứ theo số liệu thực tế phát sinh 

hàng tháng và các điều khoản cụ thể 

của hợp đồng mua bán điện 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của Công ty mẹ - Tổng công ty có mặt đến 31/12/2022: 19.217 

người. 

- Tiền lương bình quân người lao động/năm 2022 (triệu đồng): 230,715 triệu 

đồng/người/năm. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác bình quân của người lao động/người/năm 2022 

(triệu đồng): 0,432 triệu đồng/người/năm. 
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